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CHỦ ĐỀ 6: Định luật bảo toàn và phương trình hóa học

@ Trọng tâm chủ đề:

A/ Định luật bảo toàn khối lượng
I. Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Ví dụ:
A + B → C + D
Định luật bảo toàn khối lượng:
mA + mB = mC + mD
· Ứng dụng
Tính khối lượng các chất tham gia phản ứng hay tạo thành sau phản ứng.
· Lưu ý:
Cần xác định chính xác khối lượng các chất tham gia phản ứng và sản phẩm
Dạng bài tập này có thể kết hợp với dạng bài tập viết phương trình hóa học của phản ứng.
Bài tập
Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g. Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng
B/ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1. Lập phương trình hóa học
a. Phương trình hóa học
Phương trình hóa học phản ứng bằng chữ:
Khí hidro + Khi oxi → Nước
Sơ đồ phản ứng: (Thay tên các chất trong phương trình chữ bằng công thức hóa học)
H2 + O2 -----> H2O
Quan sát:
Số nguyên tử O bên trái nhiều hơn. Bên phải cần có hai O. Đặt hệ số 2 trước H2O ta được:
H2 + O2 -----> 2H2O
+ Số nguyên tử H bên phải lại nhiều hơn. Bên trái cần 4H. Đặt hệ số 2 trước H2 được:
2H2 + O2 -----> 2H2O
+ Như vậy ta có thể thấy số nguyên tử của mỗi nguyên tố đều đã bằng nhau.
+ Phương trình phản ứng viết như sau:
2H2 + O2 → 2H2O
b. Các bước lập phương trình hóa học.
Bước 1. Thiết lập sơ đồ phản ứng
Bước 2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Bước 3. Viết phương trình hóa học
@ Những lưu ý khi thiết lập phương trình hóa học sau đây:
+ Không thay đổi chỉ số trong những côn g thức hóa học chính xác ban đầu.
+ Viết hệ số cao ngang kí hiệu, ví dụ là 2HCl chứ không phải 2HCl.
+ Làm chẵn số nguyên tử có nguyên tố có nhiều nhất trong phản ứng, sau đó cân bằng số nguyên tố của các nguyên tố còn lại. Hệ số của các chất trong phương trình hóa học phải được tối giản.
+ Nếu trong công thức hóa học có các nhóm nguyên tử (nhóm OH, nhóm SO4, nhóm NO3…) ta coi cả nhóm tương đương như một nguyên tố để cân bằng. Trước và sau phản ứng số lượng nhóm nguyên tử phải bằng nhau.
2. Ý nghĩa của phương trình hóa học
Phương trình hóa học cho ta biết:
Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này chính là tỉ lệ hệ số tôi giản của mỗi chất trong phương trình.
Ví dụ: Phản ứng giữa Ba và O2 xảy ra như sau:
2Ba + O2 [image: image1.png]


 2BaO
Từ phương trình trên ta thấy tỉ lệ số nguyên tử Ba : số phân tử O2: số phân tử BaO = 2:1:1. Ta có thể rút ra kết luận:
BÀI TẬP
Câu 1. Thiết lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau:
a) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O
b) CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
c) NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
d) BaCO3 + HCl → BaCl2 + H2O + CO2
Câu 2. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học phù hợp điền vào dấu hỏi chấm trong phương trình hóa học sau:
a) Al2O3 + ? → ?AlCl3 +?H2O
b) H3PO4 + ?KOH → K3PO4 +?
c) ?NaOH + CO2 → Na2CO3 + ?
d) Mg + ?HCl → ? +?H2
